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            D   

 UYỆ  MỎ CÀY BẮC 

  N    N     

 

 ản án số: 29/2024/ NGĐ- ST 

Ngày:  26-3-2024                                                 

V/v tranh chấp hôn nhân và gia đình 
 

 C               C           Ệ    M 

              -       -           

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HOÀ XÃ H I CH          ỆT NAM 

 

TOÀ         D    UYỆ  MỎ CÀY BẮC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Kiều Công  rường 

2. Ông Nguyễn Thanh Hùng 

-  h      hi   t  : Bà Võ  hị Minh Nguyệt –  hư     oà án nhân dân huyện 

M   ày   c, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày     tham gia phiên tòa: 

 ng Nguyễn  oàng Nhân - Kiểm sát viên. 

 rong ngày 26 tháng 3 năm 2024 t i tr  s    a án nhân dân huyện M   ày 

B c  tỉnh  ến  re   t    s  th m công  hai v  án hôn nhân và gia đình th     số: 

238/2023/TLST- NGĐ ngày 15 tháng 11 năm 2023 về việc  Tranh chấp về hôn 

nhân và gia đình  theo  uyết định đưa v  án ra   t    số: 46/2024/ ĐXXST-HNGĐ 

ngày 13 tháng 3 năm 2024 giữa: 

1. Nguy   đơ : C ị Nguyễ  Thị Bả  T, sinh năm 1991; N i cư trú: ấp An 

Bình, xã An Hiệp, huyện Châu Thành  tỉnh  ến  re. 

2.  ị đơ : Anh Lê Thanh N, sinh năm 1988; N i cư trú: ấp Kinh Gãy, xã Phú 

Mỹ, huyện M  Cày B c  tỉnh  ến  re. 

 hị T có đ n xin v ng mặt  anh N có mặt 

    DU    Ụ   : 

 heo đơ   hởi  iệ   gày 14/11/2023, bả  tự  h i  ũ g  h  trong quá trình 

tố tụ g  hị Nguyễ   hị  ảo T trình bày: 

 hị và anh N do quen biết tự nguyện tiến đến hôn nhân vào năm 2015 và có 

đăng     ết hôn t i U ND  ã A, huyện C  tỉnh  ến  re vào ngày 17/4/2015.  hời 

gian đầu vợ chồng chung sống rất h nh phúc và có với nhau 01 con chung tên Lê 

Thanh Trúc L, sinh ngày 02/5/2016. Đến năm 2022 vợ chồng phát sinh nhiều mâu 

thuẫn  nguyên nhân  à do bất đồng quan điểm sống nên vợ chồng thường  uyên cãi 

vã dẫn đến mâu thuẫn ngày càng trầm trọng và đã  y thân từ 2022 cho đến nay. Nay 
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chị nhận thấy tình cảm vợ chồng  hông c n nên  in  y hôn đối với anh N. 

Về con chung: Sau  hi  y hôn chị yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng con 

chung   hông yêu cầu anh N cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung: tự thoả thuận không yêu cầu Toà án giải quyết 

 Về nợ chung: Không có 

Theo đơn yêu cầu phả  tố ngày 10/01/2024, trong quá trình tố tụ g cũ g 

nh  tại phiên toà anh Lê Thanh N trình bày: 

Anh thống nhất với chị T về điều kiện kết hôn, hoàn cảnh tiến đến hôn nhân, 

thời gian ly thân cũng như con chung và nợ chung. Trong thời gian chung sống vợ 

chồng anh có 01 đôi bông tai hột xoàn, 01 cặp nhẫn, 01 l c tay, 01 dây chuyền,01 mặt 

mề đay và 01 vòng đeo cổ ngày 10/01/2024 anh có yêu cầu phản tố chia đôi số tài sản 

trên nhưng ngày 13/3/2014 anh xin rút l i đ n phản tố để vợ chồng anh tự thoả thuận, 

sau này không thoả thuận được anh sẽ kh i kiện v  án khác. Đối với yêu cầu  h i 

 iện c a chị T anh có    iến như sau: 

Về hôn nhân: anh đồng    y hôn với chị T 

Về con chung: Sau  hi  y hôn nếu con chung có nguyện vọng theo anh thì anh 

yêu cầu được nuôi con   hông yêu cầu chị T cấp dưỡng nuôi con. Nếu con có nguyện 

vọng sống chung với chị T thì anh cũng đồng   để chị T nuôi  nhưng chị T phải cho 

anh được đến thăm nom  chăm sóc và giáo d c con chung. 

Về tài sản chung: tự th a thuận 

Về nợ chung:  hông có 

 heo bi   bả  lấy    iế   o   h   thà h  i    gày 05/12/2023  háu L  

Thanh Trúc L trình bày: Hiện cháu đang sống chung với mẹ t i ấp An Bình, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sau khi cha mẹ ly hôn cháu có nguyện vọng 

sống chung với mẹ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày     phát biểu qu   điểm 

cho rằng:  

- Về tố t ng: Th m phán ch  tọa phiên tòa trong quá trình th  lý, giải quyết v  

án đã thực hiện đầy đ  các th  t c tố t ng. T i phiên tòa, Hội đồng xét x  cũng như 

đư ng sự nghiêm túc thực hiện đầy đ  quyền  nghĩa v  c a mình được Bộ luật Tố 

t ng dân sự và các văn bản  iên quan quy định c a Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015. 

- Về nội dung: 

Đình chỉ yêu cầu phản tố về việc c a anh N về việc yêu cầu chia tài sản chung. 

 Đề nghị chấp nhận yêu cầu xin ly hôn c a chị T đối với anh N c  thể: 

+ Về hôn nhân: chị T và anh N được ly hôn với nhau. 

+ Về con chung: Sau khi ly hôn chị T trực tiếp nuôi dưỡng con chung tên Lê 

Thanh Trúc L, sinh ngày 02/5/2016, anh N không phải cấp dưỡng nuôi con do chị T 

không yêu cầu. 

+ Về tài sản chung: tự thoả thuận 
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+ Về nợ chung: không có 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào lời trình bày của đương sự và kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1] Về  tố tụ g:  

 ăn cứ vào đ n  h i  iện đề ngày 14/11/2023 c a chị Nguyễn  hị Bảo T đối 

với anh Lê Thanh N thì v  án có quan hệ tranh chấp  à “Tranh chấp về hôn nhân và 

gia đình .  uan hệ pháp  uật tranh chấp nêu trên được quy định t i  hoản 1 Điều 28 

 ộ  uật  ố t ng dân sự năm 2015  thuộc th m quyền giải quyết c a Tòa án nhân dân 

huyện M   ày   c.                   

Anh Lê Thannh N có n i cư trú t i xã Phú Mỹ, huyện M   ày B c  tỉnh  ến 

 re.  ăn cứ điểm a  hoản 1 Điều 35 và điểm a  hoản 1 Điều 39  ộ  uật  ố t ng dân 

sự năm 2015    a án nhân dân huyện M   ày   c th     đúng th m quyền. 

 rong quá trình giải quyết v  án  chị T có đ n yêu cầu xét x  v ng mặt. Do đó  

căn cứ  khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015   a án nhân dân huyện 

M   ày Nam  tỉnh  ến  re tiến hành   t    v ng mặt đối với chị T  à phù hợp. 

Ngày 13/3/2024 anh Lê Thanh N xin rút đ n yêu cầu phản tố về việc yêu cầu 

chia tài sản chung . X t thấy  việc rút yêu cầu phản tố c a c a bị đ n  à hoàn toàn tự 

nguyện  phù hợp pháp  uật nên căn cứ điểm c  hoản 1 Điều 217   hoản 3 Điều 218 và 

 hoản 2 Điều 219  ộ  uật  ố t ng dân sự  ội đồng   t    đình chỉ giải quyết v  án 

đối với yêu cầu phản tố c a anh Lê Thanh N về việc yêu cầu chia tài sản chung. 

 [2] Về  ội du g tr  h  hấ : 

 2.1 Về hôn nhân: chị Nguyễn Thị Bảo T và anh Lê Thanh N tự nguyện tiến tới 

hôn nhân và đăng     ết hôn vào ngày 17/4/2015 t i UBND xã A, huyện C, tỉnh Bến 

 re nên được xem là hôn nhân hợp pháp được pháp luật công nhận và bảo vệ. Anh 

chị cũng có thời gian chung sống h nh phúc nhưng đến năm 2022 thì vợ chồng phát 

sinh mâu thuẫn và đã  y thân từ năm 2022 cho đến nay. Nay chị T xin ly hôn anh N 

đồng ý nên  ội đồng   t    áp d ng Điều 56 Luật  ôn nhân và Gia đình chấp nhận 

yêu cầu  in  y hôn c a chị T đối với anh N  à phù hợp. 

2.2. Về con chung:  

 rong thời gian chung sống chị Nguyễn  hị Bảo T và anh Lê Thanh N có 01 

con chung tên Lê Thanh Trúc L, sinh ngày 02/5/2016. Chị T và anh N đều có nguyện 

vọng trực tiếp nuôi dưỡng con chung sau khi ly hôn. Hội đồng xét x  thấy rằng: về 

điều kiện kinh tế thì cả anh N và chị T đều có đ  điều kiện để nuôi cháu L, tuy nhiên 

từ khi ly thân cho đến nay cháu L sống với chị T  chị T cũng yêu cầu được trực tiếp 

nuôi dưỡng con chung và cháu L cũng có nguyện vọng sống chung với chị T. Do đó  

để đảm bảo cuộc sống c a cháu L  hông bị thay đổi   hông  àm ảnh hư ng đến tâm 

   c a cháu   ội đồng   t    thấy rằng nên giao cháu L cho chị T trực tiếp nuôi 

dưỡng  à phù hợp. 

Về mức cấp dưỡng nuôi con: Do chị T  hông yêu cầu nên  hông  em   t giải 

quyết. 
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2.3 Về tài sản chung: chị T và anh N tự thoả thuận không yêu cầu Toà án giải 

quyết nên không xem xét giải quyết. 

2.4 Về nợ chung: Chị T và anh N khai không có nên không xem xét giải quyết. 

[3] Về á   hí: 

Án phí hôn nhân gia đình s  th m  à 300.000 đồng chị Nguyễn  hị Bảo T phải 

có nghĩa v  nộp. 

Vì  á  lẽ tr  , 

QUYẾ   Ị  : 

 - Áp d ng  hoản 1 Điều 28  điểm a  hoản 1 Điều 35  điểm a  hoản 1 Điều 39, 

Điều 147, điểm c  hoản 1Điều 217,  hoản 3 Điều 218,  hoản 2 Điều 219 và khoản 1 

Điều 227 Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015. 

-  ăn cứ các điều 51  53  54  56  58  81  82  83  84  107  110  116 và Điều 117 

Luật  ôn nhân và gia đình năm 2014. 

 - Áp d ng Nghị quyết 326/2016/U  V  14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban 

 hường v   uốc hội.  

  uyê  xử: 

 Đình chỉ yêu cầu phản tố c a anh Lê  hanh N về việc yêu cầu chia tài sản 

chung. 

  hấp nhận yêu cầu kh i kiện c a chị Nguyễn  hị  ảo T đối với anh Lê 

Thanh N  c  thể tuyên: 

1. Về hôn nhân: chị Nguyễn  hị BảoT và anh Lê Thanh N được  y hôn với 

nhau. 

2. Về con chung: Sau khi ly hôn chị  Nguyễn Thị Bảo T được trực tiếp nuôi 

dưỡng con chung tên Nguyễn Thanh Trúc L, sinh ngày 02/5/2016, anh Lê Thanh N 

không phải cấp dưỡng nuôi con do chị T không yêu cầu. 

Anh Lê Thanh N  được quyền đến thăm  chăm sóc  giáo d c con chung 

 hông ai được quyền ngăn cản. 

Vì lợi ích c a con chung, khi cần thiết các bên có quyền yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con cũng như mức cấp dưỡng nuôi con. 

3 Về tài sản chung: Chị T và anh N tự thoả thuận, không yêu cầu Toà án 

giải quyết nên không xem xét giải quyết. 

4. Về nợ chung: Chị T và anh N khai không có nên không xem xét giải 

quyết 

5. Về án phí:  

Án phí hôn nhân gia đình s  th m  à 300.000 đồng chị Nguyễn  hị Bảo T 

có nghĩa v  nộp nhưng được  hấu trừ vào số tiền t m ứng án phí đã nộp theo biên  ai 

thu số 0002339 ngày 15/11/2023 c a  hi c c  hi hành án dân sự huyện M   ày   c, 

tỉnh  ến  re. 

Hoàn trả cho anh Lê Thanh N số tiền t m ứng án phí là 2.448.000 đồng theo 
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biên lai thu số 0003025 ngày 12/01/2024 c a Chi c c Thi hành án dân sự huyện M  

Cày B c, tỉnh Bến Tre. 

“ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự”.   

Đư ng sự có mặt có quyền  háng cáo bản án trong h n 15 ngày  ể từ ngày 

Tòa tuyên án.  Đối với người v ng mặt có quyền  háng cáo bản án trong h n 15 ngày 

 ể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án n i thường trú. 

Nơi  hận:                                                          TM.H    ỒNG XÉT XỬ 

- TAND Bến Tre (1b);                                 THẨM PHÁN CH  TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện M   ày   c (2b);                                                   (Đã ký) 

- Chi c c THADS huyện M   ày   c (1b); 
- U ND  ã  n  iệp 1b ; 

- Những người tham gia tố t ng (2b); 

- Lưu  S  VP       4b .                                           

                                                                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C       ẨM      D                  ẨM P    C    Ọ  P  Ê      
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Kiều Cô g  rườ g   Nguyễ  Thanh Hùng            Nguyễn Thị Hồng Diễm 
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